
Kính gửi: Quý khách hàng

I Tranh 3D Anpro

1 Tranh 3D 8*600*2800 m2 780,000         766,000                   

II Tấm ốp  Anpro -                           

1 Tấm ốp  Anpro T608 T608280 8*600*2800 m2 343,000         337,000                   

2 Tấm ốp  Anpro T306 T306280 6*300*2800 m2 285,000         280,000                   

3 Tấm ốp Anpro T606 T606280 6*600*2800 m2 310,000         304,000                   

4 Tấm Lam 5 sóng P150010 10*150*3000 m 90,500           89,000                     

5 Tấm Lam 5 sóng P210020 20*210*3000 m 114,000         112,000                   

6 Tấm Lam 3 sóng P190018 18*190*3000 m 112,000         110,000                   

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD CÔNG NGHỆ CAO AN CƯỜNG
AN CUONG HIGH – TECH BUILDING MATERIALS JSC
Nhà máy: Khu công nghiệp An Phát HI- TECH Park, TP.Hải Dương
Hotline: 0888.71.75.76 - Email: info@anprostyle.com - Website: www.anprostyle.com

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
(V/v: Bảng báo giá sản phẩm từ ngày 01.03.2022 )

Công ty cổ phần VLXD công nghệ cao An Cường chuyên sản xuất các sản phẩm trang trí nội ngoại thất, trân trọng cảm ơn Quý 
khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm nhựa kiến trúc Công nghệ cao Anpro. 
Công ty kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm được áp dụng từ ngày 01.03.2022 như sau: 
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III Sàn SPC Anpro -                           

1 4*183*1220 m2 390,000         383,000                   

2 5*183*1220 m2 460,000         452,000                   

3 6*183*1220 m2 520,000         511,000                   

4 4*183*1220 m2 363,000         356,000                   

5 5*183*1220 m2 450,000         442,000                   

6 6*183*1220 m2 510,000         500,000                   

IV Phào chỉ Anpro -                           

1 Phào V bo góc dương P030030 30*30*3000 m 28,000           27,500                     

2 Phào góc âm P025010 25*10*3000 m 28,000           27,500                     

3 Phào cân 35 P035185 35*18.5*3000 m 37,400           37,000                     

4 Phào vuông 60 P060030 60*30*3000 m 63,000           62,000                     

5 Phào cân 60 P060028 60*28*3000 m 70,000           69,000                     

6 Phào phân vị P090030 90*30*3000 m 83,000           81,000                     

Sàn SPC Anpro - Có 
lớp đệm  

Sàn SPC Anpro - 
Không lớp đệm
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7 Phào cổ trần 100 P100026 100*26*3000 m 84,500           83,000                     

8 Phào cổ trần 135 P135033 135*33*3000 m 122,500         120,000                   

9 Phào chân tường 100 P100015 100*15*3000 m 73,000           72,000                     

10 Phào chân tường 150 P150020 150*20*3000 m 115,000         113,000                   

11 Phào phân vị 45 P045020 45*20*3000 m 48,000           47,000                     

12 Phào phân vị 60 P060235 60*23.5*3000 m 63,000           62,000                     

13 Phào phân vị 80 P080029 80*29*3000 m 85,000           83,000                     

14 Phào bo góc vuông P048050 48*50*3000 m 77,500           76,000                     

15 Hèm 17*06 P017006 17*06*3000 m 7,100             7,000                       
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16 Hèm 32*06 P032006 32*06*3000 m 9,500             9,500                       

17 Hèm 38*6.5 P385065 38.5*6.5*3000 m 11,000           10,800                     

LƯU Ý:

1 Giá trên đã bao gồm VAT 10%

2 Giá sản phẩm Phào Anpro trên chưa bao gồm hèm đi kèm ( kích thước 17*06/32*06/38*6.5).

3 Bảng giá trên là giá bán kho Thành phố Hồ Chí Minh

4 Hiệu lực: Được áp dụng từ ngày 01/03/2022 cho đến hết khi có thông báo mới.

Hà Nội, ngày 20  tháng 02 năm 2022

CT Hội đồng quản trị


